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QUY ĐỊNH
[bookmark: _Hlk162270660]Phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND 
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Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_7]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định này quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp điều chỉnh tại Quy định này gồm: Văn phòng luật sư, Công ty luật; Phòng, Văn phòng công chứng; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty đấu giá hợp danh, doanh nghiệp đấu giá tư nhân); Văn phòng Thừa phát lại; Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Trung tâm tư vấn pháp luật; Trung tâm trọng tài thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại (gọi tắt là tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp); Chi nhánh, văn phòng giao dịch do tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
c) Cá nhân hành nghề bổ trợ tư pháp điều chỉnh tại Quy định này gồm: luật sư, công chứng viên, trọng tài viên, giám định viên, đấu giá viên, tư vấn viên pháp luật, thừa phát lại, quản tài viên, hòa giải viên thương mại vụ việc (gọi tắt là cá nhân hành nghề bổ trợ tư pháp).
d) Những nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_2_1]Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Đoàn luật sư, Hội công chứng viên, cá nhân, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, chi nhánh, văn phòng giao dịch do tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp thành lập (viết tắt là tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Đề cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
2. Việc phối hợp, trao đổi, cung cấp, công khai thông tin tổ chức, cá nhân hành nghề bổ trợ tư pháp phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính khách quan, không chồng chéo, yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan quản lý nhà nước. 
3. Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với cá nhân, tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
2. Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin hoạt động hành nghề của cá nhân, tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp gồm: Đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, kết quả thanh tra, kiểm tra.
3. Phối hợp theo dõi thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm, quảng cáo, hoạt động của các cá nhân, tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp.
4. Phối hợp theo dõi, quản lý địa chỉ trụ sở đăng ký hoạt động của các tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
[bookmark: dieu_11]5. Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định.
Điều 4. Hình thức phối hợp, phương tiện trao đổi, cung cấp thông tin
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin qua mạng điện tử kết nối giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý.
Trong trường hợp cần thiết theo nhu cầu quản lý và sử dụng thông tin hoặc do yếu tố kỹ thuật, các bên có thể trao đổi thông tin qua thư điện tử (email công vụ), truyền tập tin (file) dữ liệu điện tử hoặc các hình thức khác.
[bookmark: chuong_2]2. Việc công khai thông tin cá nhân, tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Chương II
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NỘI DUNG PHỐI HỢP 
Điều 5. Sở Tư pháp
1. Truyền thông kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp bằng các hình thức phù hợp. 
2. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động
Sau khi cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của các tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, trong thời hạn 7 ngày làm việc, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị: Tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu có), cơ quan công an, thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh nơi tổ chức, chi nhánh đặt trụ sở. Nội dung thông báo gồm: Số Giấy đăng ký hoạt động ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động, tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, thông tin người đại diện theo pháp luật, lĩnh vực đăng ký hoạt động.
3. Cung cấp thông tin về việc chấm dứt hoạt động 
Trường hợp thu hồi giấy đăng ký hoạt động đã cấp, Quyết định thu hồi phải gửi đến cơ quan công an, thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh nơi tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp đặt trụ sở để biết, theo dõi.
4. Cập nhật Danh sách tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp định kỳ hàng tháng hoặc khi có thông tin thay đổi.
5. Phối hợp cơ quan có liên quan cảnh báo người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh các hình thức, hành vi giả mạo chức danh, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp. 
6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp để bảo đảm hoạt động của các tổ chức được thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.
Trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước nếu phát hiện vi phạm liên quan đến lĩnh vực của các cơ quan có liên quan thì thông báo kịp thời cho các cơ quan có chức năng để xử lý theo quy định. 
Điều 6. Sở Thông tin và Truyền thông
[bookmark: _GoBack]Xem xét xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành quản lý theo quy định về hành vi đăng thông tin sai sự thật, không chính xác về tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên website, mạng xã hội.
Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Đối với lĩnh vực luật sư 
Hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư liên hệ với Sở Tư pháp để đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về luật sư.
2. Đối với lĩnh vực thanh lý quản lý tài sản
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đến hộp thư điện tử của cán bộ đầu mối do Sở Tư pháp cung cấp để có thông tin phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
Điều 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Xử lý nghiêm các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp thực hiện lắp đặt bảng quảng cáo ngoài trời và biển hiệu sai quy định như: treo, dựng, đặt bảng quảng cáo không đúng vị trí quy hoạch, không thông báo nội dung quảng cáo; ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu đã đăng ký trên giấy đăng ký hoạt động được cấp, cụ thể như:
Tổ chức không hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp nhưng treo biển hiệu có các cụm từ liên quan đến hoạt động hành nghề của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: “Luật sư”, “Công chứng”, “Đấu giá tài sản”, “Thừa phát lại”, “Giám định tư pháp” gây hiểu nhầm cho tổ chức, công dân để tiếp nhận và thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý trái quy định của pháp luật.
2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin thực hiện công tác xử lý, tháo dỡ biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt nhằm cung cấp dịch vụ của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp đặt không đúng quy định.
Điều 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động.
Điều 10. Công an tỉnh
1. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm đăng ký mẫu con dấu; cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp theo quy định.
2. Khi phát hiện các tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp có hành vi vi phạm, thì cơ quan đăng ký mẫu con dấu ra thông báo giao nộp con dấu và thu hồi con dấu theo quy định, đồng thời gửi kết quả về Sở Tư pháp.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của trụ sở làm việc, kho lưu trữ hồ sơ của tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.
4. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, phát ngôn của cá nhân hành nghề bổ trợ tư pháp trên mạng xã hội. 
Điều 11.  Cục Thuế tỉnh
1. Theo dõi, quản lý thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp về việc đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế. Có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tổ chức chậm nộp thuế, có dấu hiệu trốn thuế và đăng lên Cổng thông tin của ngành thuế.
2. Chỉ đạo phòng chuyên môn, Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh nhanh chóng thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế khi nhận được đề nghị của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh để Sở Tư pháp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động của các tổ chức, chi nhánh của hành nghề bổ trợ tư pháp. Đồng thời cập nhật lên Cổng thông tin của ngành thuế. 
Điều 12. Bảo hiểm xã hội tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức hành nghề có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
 Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Tiếp nhận, xử lý thông tin về các cá nhân, tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch, của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp do Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp; phối hợp quản lý, giám sát hoạt động về lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn.
b) Phối hợp xác minh hoạt động hành nghề đối với cá nhân, tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp tại địa bàn quản lý có hành vi vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động theo đề nghị của Sở Tư pháp.
c) Giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp theo dõi hoạt động của các tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên cơ sở thông tin cung cấp về đăng ký hành nghề và Danh sách được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
d) Trường hợp phát hiện tổ chức có dấu hiệu hoạt động hành nghề khi chưa đăng ký hoạt động hoặc hành nghề không đúng lĩnh vực đã đăng ký hoặc có cá nhân, tổ chức khiếu nại, tố cáo, phản ánh về hoạt động của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp có trụ sở đóng trên địa bàn huyện, thành phố đề nghị kịp thời thông tin về vi phạm của cá nhân, tổ chức cho các cơ quan có thẩm quyền để biết, kịp thời xử lý theo quy định.
đ) Phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp.
e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp theo dõi, xác minh thông tin về hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn khi có yêu cầu.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã 
a) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quy định này.
b) Phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp.
c) Phối hợp giám sát hoạt động của các tổ chức, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp có trụ sở đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
Điều 14. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
1. Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Nai phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, quản lý, giám sát luật sư, công chứng viên là thành viên của Đoàn, Hội mình và các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm được cơ quan thẩm quyền xử lý, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư, công chứng có biện pháp xử lý cá nhân là thành viên có hành vi vi phạm.
2. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan.
Điều 15. Tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh
1. Hoạt động đúng nội dung đã được đăng ký. 
2. Đặt biển hiệu tên tổ chức đúng Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp.
3. Phối hợp, chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc cung cấp thông tin khi có yêu cầu. 
4. Trường hợp phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu giả mạo chức danh, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp cần kịp thời thông báo cho Sở Tư pháp bằng văn bản, điện thoại đường dây nóng hoặc các hình thức khác để xử lý theo quy định. 
5. Nghiêm chỉnh chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thực hiện việc vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hành nghề tự giác chấp hành quy định của pháp luật; tham gia, đề xuất với các cơ quan nhà nước những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động hành nghề bổ trợ.
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Quy định này.
Điều 17. Sửa đổi, bổ sung
Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

